
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ

            DANH SÁCH CBVC HẾT HẠN HỢP ĐỒNG NĂM 2016

STT Đơn vị Ngày hết hạn Ghi chú

1
Đặng Thị Mỹ Hòe Ban quản lý Ký túc xá 7/14/2016

Tập sự

2
Đỗ Thị Phương Quỳnh Ban quản lý Ký túc xá 7/14/2016

Tập sự

3
Huỳnh Đình Giao Bộ phận quản lý hồ sơ dự án 5/31/2016

4
Nguyễn Văn Đoàn Khoa Cơ khí chế tạo máy 3/31/2016

5
Bùi Hà Đức Khoa Cơ khí chế tạo máy 2/1/2016

Tập sự

6
Đinh Nhật Huy Khoa Cơ khí chế tạo máy 2/1/2016

Tập sự

7
Hoàng Trung Kiên Khoa Cơ khí chế tạo máy 10/31/2016

Tập sự

8
Nguyễn Hoài Nhân Khoa Cơ khí chế tạo máy 11/30/2016

9
Nguyễn Phi Trung Khoa Cơ khí chế tạo máy 9/30/2016

10
Phan Thanh Nhàn Khoa Cơ khí chế tạo máy 12/31/2016

11
Lê Quang Vũ Khoa Cơ khí Động lực 7/11/2016

12
Phạm Thị Hoàn

Khoa Công nghệ Hóa học và 

Thực phẩm
6/14/2016

Tập sự

13
Lê Thị Bạch Huệ

Khoa Công nghệ Hóa học và 

Thực phẩm
4/15/2016

14
Phan Minh Anh Thư

Khoa Công nghệ Hóa học và 

Thực phẩm
5/1/2016

Đang đi học nước ngoài

15
Hồ Thị Thu Trang

Khoa Công nghệ Hóa học và 

Thực phẩm
9/30/2016

16
Lê Anh Tuấn

Khoa Công nghệ Hóa học và 

Thực phẩm
5/4/2016

Tập sự

17
Nguyễn Thị Trúc Đào

Khoa Công nghệ May và 

Thời trang
3/31/2016

18
Thái Thụy Hàn Uyển Khoa Công nghệ Thông tin 5/8/2016

19
Nguyễn Thị Thanh Vân Khoa Công nghệ Thông tin 4/14/2016

20
Lê Văn Vinh Khoa Công nghệ Thông tin 3/31/2016

21
Nguyễn Minh Khai Khoa Đào tạo chất lượng cao 6/23/2016

22
Lê Thị Thu Thảo Khoa Đào tạo chất lượng cao 5/2/2016

Họ và tên



23
Hoàng Việt Anh Khoa Điện - Điện tử 7/14/2016

Tập sự

24
Hoàng Xuân Bách Khoa Điện - Điện tử 9/6/2016

Tập sự

25
Lê Mỹ Hà Khoa Điện - Điện tử 5/31/2016

26
Lê Trọng Nghĩa Khoa Điện - Điện tử 5/18/2016

27
Phạm Tỷ Phú Khoa Điện - Điện tử 5/1/2016

28
Vũ Thị Ngọc Thu Khoa Điện - Điện tử 6/12/2016

29
Hoàng Thị Thúy Phượng Khoa In và Truyền thông 10/13/2016

30
Vũ Ngàn Thương Khoa In và Truyền thông 12/16/2016

31
Trần Thị Hạnh Khoa Khoa học cơ bản 10/31/2016

32
Hoàng Nguyên Lý Khoa Khoa học cơ bản 9/3/2016

33
Nguyễn Hồng Nhung Khoa Khoa học cơ bản 3/31/2016

34
Hoàng Thị Minh Thảo Khoa Khoa học cơ bản 11/30/2016

35
Tô Trần Lam Giang Khoa Kinh tế 2/1/2016

Tập sự

36
Nguyễn Khắc Hiếu Khoa Kinh tế 5/2/2016

37
Trần Thụy Ái Phương Khoa Kinh tế 9/30/2016

38
Nguyễn Thị Anh Vân Khoa Kinh tế 9/30/2016

39
Đào Thị Kim Yến Khoa Kinh tế 1/31/2016

40
Nguyễn Hùng Anh Khoa Lý luận chính trị 6/1/2016

41
Nguyễn Thanh Bình Khoa Lý luận chính trị 3/31/2016

42
Lê Quang Chung Khoa Lý luận chính trị 10/5/2016

43
Đỗ Hoàng Long Khoa Lý luận chính trị 9/30/2016

44
Nguyễn Thị Như Thúy Khoa Lý luận chính trị 5/7/2016

45
Tạ Thị Thùy Khoa Lý luận chính trị 2/18/2016

46
Mai Võ Trúc Phương Khoa Ngoại ngữ 4/30/2016

47
Nguyễn Ngọc Thảo Khoa Ngoại ngữ 6/27/2016



48
Nguyễn Thị Thanh Thùy Khoa Ngoại ngữ 4/30/2016

49
Đặng Tấn Tín Khoa Ngoại ngữ 9/20/2016

50
Phạm Tấn Hùng

Khoa Xây dựng và Cơ học 

ứng dụng
11/22/2016

51
Lê Trung Kiên

Khoa Xây dựng và Cơ học 

ứng dụng
2/29/2016

52
Nguyễn Duy Liêm

Khoa Xây dựng và Cơ học 

ứng dụng
6/14/2016

53
Trịnh Công Luận

Khoa Xây dựng và Cơ học 

ứng dụng
5/2/2016

Đang đi học nước ngoài

54

Nguyễn Thế 

Trường
Phong

Khoa Xây dựng và Cơ học 

ứng dụng
9/30/2016

Đang đi học nước ngoài

55
Lê Anh Thắng

Khoa Xây dựng và Cơ học 

ứng dụng
7/31/2016

56
Phạm Đức Thiện

Khoa Xây dựng và Cơ học 

ứng dụng
1/13/2016

57
Nguyễn Thanh Tú

Khoa Xây dựng và Cơ học 

ứng dụng
9/30/2016

58
Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Khoa Xây dựng và Cơ học 

ứng dụng
9/3/2016

59
Lê Trường Diễm Trang KT - BM Thương mại 3/31/2016

60
Trương Thị Thúy Hồng Phòng Đảm bảo chất lượng 7/14/2016

61
Võ Thị Yến Phòng Đào tạo 5/2/2016

62
Lương Ngọc Thảo

Phòng Đào tạo không chính 

quy
3/31/2016

63
Cao Khải Hùng Phòng Kế hoạch Tài chính 8/31/2016

64
Thái Thị Thùy Trang Phòng Kế hoạch Tài chính 10/31/2016

65
Nguyễn Thị Yến Hoa

Phòng Quan hệ công chúng 

và doanh nghiệp
7/14/2016

Tập sự

66
Cái Việt Anh Dũng

Phòng Quản lý Khoa học & 

Công nghệ
9/30/2016

67
Trần Thị Thu Hiền Phòng Quản trị cơ sở vật chất 4/30/2016

68
Nguyễn Thế Sang Phòng Quản trị cơ sở vật chất 1/14/2016

Tập sự

69
Trần Thị Minh Hòa Phòng Thanh tra Giáo dục 7/14/2016

Tập sự

70
Trần Quang Sang Phòng Thanh tra Giáo dục 7/23/2016

71
Nguyễn Thanh Tân Phòng Thanh tra Giáo dục 7/14/2016

Tập sự

72
Nguyễn Hùng Cường Phòng Thiết bị - Vật tư 9/4/2016



73
Bùi Minh Tuyền Phòng Thiết bị - Vật tư 6/30/2016

74
Nguyễn Thanh Phong Phòng Tổ chức cán bộ 11/24/2016

75
Lê Xuân Thân Phòng Tổ chức cán bộ 7/14/2016

Tập sự

76

Nguyễn Đoàn 

Xuân
Trường

Phòng tuyển sinh & Công tác 

sinh viên
9/30/2016

Tập sự

77

Phùng Phương 

Thu
Thủy Thư Viện 9/30/2016

78

Nguyễn Phan 

Hoàng
Sơn

Trung tâm Thông tin - Máy 

tính
2/29/2016

79
Nguyễn Văn Chiến Trung tâm Việt Đức 7/14/2016

Tập sự

80
Lê Trung Hiếu Trung tâm Việt Đức 7/14/2016

Tập sự

81
Hoàng Thị Hằng

Trường Trung học Kỹ thuật 

Thực hành
11/30/2016

82
Nguyễn Phương Mai

Trường Trung học Kỹ thuật 

Thực hành
11/30/2016

83
Trần Văn Sỹ

Trường Trung học Kỹ thuật 

Thực hành
1/31/2016

84
Trần Quang Thành

Trường Trung học Kỹ thuật 

Thực hành
10/31/2016

85
Nguyễn Thanh Thủy Viện Sư phạm kỹ thuật 11/30/2016

86
Trần Thị Cẩm Tú K.CNM&TT 3/31/2016

87
Nguyễn Quang Huy

K.KHCB 5/2/2016

88
Nguyễn Thị Mai Trâm

K. Kinh tế 4/30/2016

89
Võ Xuân Thành

K.CKĐ 5/2/2016

90
Nguyễn Thị Kim Cúc

P.ĐTKCQ 10/30/2016

91
Võ Hoàng Thủy Tiên

TT.ĐT ngắn hạn 3/2/2016 Tập sự

Ghi chú: - Các CBVC hết hạn Hợp đồng làm việc năm 2016 nhưng không có tên trong danh sách trên đề 

nghị liên hệ trực tiếp với phòng Tổ chức - Cán bộ.

              - Các CBVC đang trong thời gian học tập ở nước ngoài, khi hết thời gian học tập quay trở lại trường 

công tác phải làm các thủ tục để được  tái ký Hợp đồng với trường.


